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M
MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung kiến thức
	Cấp độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Các loại hợp chất vô cơ
	Mục tiêu
	Biết tính, phân loại, chất của các hợp chất vô cơ
	Hiểutính chất của các hợp chất vô
	Vận dụngtính chất của các hợp chất vô vào bài tập cơ bản
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	Số câu
(câu số)
	4 câu
(1,2,3,4)

	4 câu
(17,18,19,20)
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(29,30)

	2 câu


	12 câu


	2.Kim loại
	Mục tiêu
	Biết tính chất của kim loại 
	Hiểu tính chất của kim loại
	Vận dụngtính chất của kim loại vào bài tập cơ bản
	Vận dụngtính chất của kim loại vào bài tập nâng cao
	

	
	Số câu
(câu số)
	3 câu
(5,6,7)

	2 câu
(21,22)

	2 câu
(31,32)
	1 câu
(37)
	8 câu


	3.Phi kim và sơ lược bảng tuần hoàn
	Mục tiêu
	Biết tính chất, ứng dụng của phi kim
	Hiểutính chất, ứng dụng của phi kim
	Vận dụngtính chất, ứng dụng của phi kimvào bài tập cơ bản
	
	

	
	Số câu
(câu số)
	3 câu
(8,9,10)

	2 câu
(23,24)

	1 câu
(33)
	
	6 câu


	4.Hidrocacbon và nhiên liệu
	Mục tiêu
	Nhận biết hidrocacbon, nguyên liệu, loại phản ứng
	Hiểu tính chất của hidrocacbon
	Vận dụng tính chất của hidrocacbon vào bài tập cơ bản
	Vận dụng tính chất của hidrocacbon vào bài tập nâng cao
	

	
	Số câu
(câu số)
	3 câu
(11,12,13)

	2 câu
(25,26)

	2 câu
(34,35)
	1 câu
(38)
	8 câu


	5.Dẫn xuất của hidrocacbon và polime
	Mục tiêu
	Biết công thức cấu tạo, ứng dụng, tính chất
	Hiểu tính chất, ứng dụng
	Vận dụng tính chất Dẫn xuất của hidrocacbon vào bài tập cơ bản
	
	

	
	Số câu
(câu số)
	3 câu
(14,15,16)

	2 câu
(27,28)
	1 câu
(36)
	0
	6 câu


	Tổng
	16 câu
	12 câu
	8 câu
	4 câu
	40 câu
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	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT 
	

	
	Môn:HÓA HỌC
Thời gian: 60 phút
	

	
	
	Đề số: 002


Nguyên tử khối: C=12; H=1; O=16; N=14; S=32; Cl=35,5; Ca=40; Mg=24; Al=27; Fe=56; Cu=64; Ag=108; Z=65.
Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn
Câu 1. Công thức hoá học nào sau đây là axit ?
A. HNO3	B. NaNO3	C. NaOH.	D. Na2O.
Câu 2. Trong các bazơ sau, bazơ bị nhiệt phân huỷ là
A. NaOH	B.KOH	C. Ba(OH)2	D. Cu(OH)2
Câu 3. Dung dịch HCl tác dụng với oxit nào sau đây ?
A. SO2	B.CO2	C. CuO	D. CO
Câu 4. Chất nào sau đây khi tan trong nước cho dung dịch, làm quỳ tím hóa xanh?
	A. P2O5
	B. SO3
	C. SO2	
	D. CaO


Câu 5. Kim loại X phản ứng với axit HCl và dung dịch NaOH. Kim loại X là
A. Cu.	B. Al.	C. Mg.	D. Fe.
Câu 6. Khi cho dây Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nguội, hiện tượng quan sát được là 
	A. A. Sắt tan và xuất hiện khí không mùi
	B. C. Sắt tan không có khí thoát ra

	C. B. Sắt tan và xuất hiện khí mùi hắc
	D. D. Không có hiện tượng gì


Câu 7. Kim loại nào sau đây không phản ứng với O2 ở điều kiện thường?
	A. Ag 
	C.  Al

	B.  Fe 
	D. Cu


Câu 8. Sản phẩm được tạo ra của phi kim S với chất nào sau đây là muối?
A. Kim loại.	B. Oxi.	C. Hidro.	D. Phi kim khác.
Câu 9. Clo là chất khí
A. không màu.	B. màu vàng lục.	C. nhẹ hơn không khí	D. không tan trong nước.
Câu 10. Ứng dụng nào sau đây không phải của clo?
	A. Khử trùng nước sinh hoạt
	C.  Sản xuất nước giaven

	B.  Tẩy trắng vải, sợi, giấy
	D. Tinh chế dầu mỏ


Câu 11. Phản ứng giữa khí etilen với dung dịch brom thuộc loại phản ứng 
	A. cộng
	C. thế  

	B.  trùng hợp
	D. trao đổi


Câu 12. Dãy chất nào sau đây gồm các chất là dẫn xuất của hiđrocacbon?
	A. CH4, C2H5, C3H8, C5H12	
	C. CH3Cl, C2H6O, C12H22O11

	B.  C2H6O, CH4, C2H4O2.
	D. C6H12O6, C6H6, C6H5Cl,


Câu 13. Nguyên liệu để đều chế trực tiếp PE là
A.C2H2		B. C2H4		C. C2H6		D.CH4
Câu 14. Rượu etylic có công thức cấu tạo
	A. CH3 – O – CH3.
B. CH2 – CH2 – OH2.       
	C. CH2 – CH3 – OH.				
D. CH3 – CH2 – OH.


Câu 15. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ 
	A. trên 5%.					
B. dưới 2%.	
	C. từ 2% - 5%.				
D. từ 3% - 6%.


Câu 16. Rượu etylic tác dụng được với chất nào sau đây?
	A. Na, 
	B. K2CO3
	C. C2H4
	D. NaOH.


Câu 17. Để phân biệt hai dung dịch riêng biệt NaCl và Na2CO3 cần dùng thuốc thử là
A. nước						C. dung dịch NaCl
B. dung dịch HCl					D. dung dịch NaOH
Câu 18. Cho phương trình phản ứng: H2SO4 + 2B → C + 2H2O. B và C lần lượt là:
	A. NaOH, Na2SO4		
B. Na2O, Na2SO4	
	C. BaO, BaSO4		
D. ZnO, ZnSO4	


Câu 19. Trộn hai chất nào trong các cặp chất sau với nhau để thu được phân bón kép?
A. KCl và K2SO4				C. NH4NO3 và CO(NH2)2		
B.(NH4)2SO4 và NH4Cl			D.KCl và NH4NO3
Câu 20. Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là
A. 19,7 gam		B. 19,5 gam		C. 19,3 gam 		D. 19 gam
Câu 21. Kim loại X có những tính chất sau:
- Phản ứng với Oxi khi nung nóng.
- Phản ứng với dung dịch AgNO3 giải phóng Ag.
- Không  phản ứng với dung dịch HCl. 
X là
	A. Cu
	B. Na
	C. Al
	D. Fe


Câu 22. Có hỗn hợp gồm bột sắt lẫn bột nhôm, để làm sạch bột sắt người ta hoà hỗn hợp vào một lượng dư dung dịch
	A. HCl
	B.NaCl
	C. NaOH
	D. HNO3


Câu 23. Có 3 lọ đựng khí riêng biệt Cl2, HCl, O2 có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau để đồng thời phận biệt 3 lọ khí?	
	A. dd AgNO3.	
B. dd NaOH.	
	      C . quỳ tím ẩm.
D. tàn đóm đỏ	             


Câu 24. Cho khí clo dư tác dụng với 9,2g kim loại (hóa trị I) sinh ra 23,4g muối clorua của kim loại đó. Công thức hoá học của muối là
A. NaCl.			B. LiCl.			C. AgCl.			D. KCl.
Câu 25. Để thu được khí metan tinh khiết từ hỗn hợp khí metan có lẫn khí etilen, ta cho hỗn hợp khí đi qua
	A. dung dịch nước vôi trong dư.	
B. dung dịch brom dư.    	
	C. dung dịch NaOH dư.  	
D. dung dịch NaCl dư                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Câu 26. Hidrocacbon X khi đốt cháy tuân theo phương trình hoá học sau:

              X   +   3O2 2CO2  +  2H2O.  
Hidrocacbon X có công thức phân tử là
A. C2H6.	B. C2H4	C. CH4.	D. C2H2.
Câu 27. Số ml rượu etylic nguyên chất có trong 50 ml rượu 30o là
A. 30 ml.	B. 60 ml.	C. 45 ml.	D. 15 ml.
Câu 28. Cho V ml dung dịch NaOH 0,5M trung hoà 25 ml dung dịch CH3COOH 1M. Giá trị của V là
A. 50 ml.	B. 12,5 ml.	C. 25 ml.	D. 75 ml.
Câu 29. Cho 1,18 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu đượ 0,672 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là
A. 54,24%.	B. 89,17%.	C. 79,36%	D. 19,00%
Câu 30. V ml khí SO2 (ở đktc) cần dùng để tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,1M chỉ tạo thành muối trung hoà. V có giá trị
A. 224 ml.	B. 112 ml.	C. 336 ml.	D. 448 ml.
Câu 31. Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Ca dạng bột vào nước dư thu 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng của Mg trong hỗn hợp X là
A. 3,8 gam			B. 4 gam.		C. 4,8 gam.		D. 3 gam                                                                             
 (
Bông tẩm 
NaOH
)Câu 32. Cho hình vẽ sau: 
	Hình vẽ dụng cụ và hóa chất này dùng để điều chế khí nào sau đây?
A. CH4.			C. H2.
B. C2H2			D. Cl2.
Lưu ý: (1) và (2) là các chất phản ứng với 
nhau (không phải là chất xúc tác).
	


Câu 33. Cho một lượng khí CO ở nhiệt độ cao khử 11,6 gam FexOy, thu được m gam chất rắn và 1,12 lít khí CO2 (ở đktc). Giá trị của m là
A. 8,6 gam. 		B. 10,2 gam.		C. 10,8 gam 		D. Không xác định.
Câu 34. Dẫn 2,8 lít (ở đktc) hỗn hợp khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 4 gam brom đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích từng khí trong hỗn hợp lần lượt là 
	A. 50 % ; 50%.
B. 40 % ; 60%.
	C. 30 % ; 70%.
D. 80 % ; 20%.


Câu 35. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 31,4 gam brombenzen là
A. 15,6 gam		B. 13,26 gam.		C. 19,5 gam.		D. 32 gam.
Câu 36. Cho dung dịch chứa10 gam hỗn hợp C2H5OH và CH3COOH tác dụng với Zn dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) . Thành phần phần trăm theo khối lượng của rượu etylic và axit axetic lần lượt là:
	A. 30% và 70%.
B. 40% và 60%.		
	C. 70% và 30%.
D. 60% và 40%.	


Câu 37. Cho 41,2 gam hỗn hợp X gồm: Na2CO3, K2CO3, RCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư. Kết thúc phản ứng, thu được m gam hỗn hợp Y gồm 3 muối sunfat trung hoà và 8,96 khí CO2 (đktc) bay ra. Giá trị của m là
A. 58,6 gam		B. 55,6 gam 		C. 45gam.                D. 48,5gam.
Câu 38. Hòa tan hoàn toàn 5,2 gam kim loại X hóa trị II vào dung dịch H2SO4 loãng thấy khối lượng dung dịch tăng 5,04 gam. Kim loại X là
A. Mg                                   B. Fe                            C. Zn                             D. Ca
Câu 39. Hỗn hợp bột kim loại X gồm Al và Mg. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng. Sau khi phản ứng xong thấy còn 0,24 gam chất rắn không tan. Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xong thu được 0,896 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng của Al trong X là
A. 0,48 gam.	B. 0,54 gam.	C. 0,12 gam.	D. 0,6 gam.
Câu 40. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hidrocacbon X.Cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa.Công thức phân tử của X là
A. C2H6.	B. CH4.	C. C3H6	D. C2H2

--- HẾT ---





































ĐÁP ÁN:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	B
	D
	A
	A
	B
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	A
	C
	C
	A
	B
	B
	D
	A
	A
	D
	A
	D
	C
	D
	C
	C
	B
	C
	B
	A
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